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HƯỚNG DẪN ÔN TẬP ĐỊA LÍ 9.
(Chuẩn bị kiểm tra giữa học kì 2)

I. Học sinh trả lời và học thuộc nội dung các câu hỏi tự luận dưới đây:
Câu 1: Em hãy kể tên các cây trồng vật nuôi của Đông Nam Bộ. Thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp của vùng là gì? Dựa trên điều kiện nào?
Câu 2: Em hãy kể tên các ngành công nghiệp, các trung tâm công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ? Tại sao công nghiệp Đông Nam Bộ lại phát triển mạnh
Câu 3: Tại sao Đông Nam Bộ có sức hút mạnh đầu tư nước ngoài? Xác định các tuyến giao thông xuất phát từ Tp Hồ Chí Minh?
Câu 4: Phân tích những điều kiện tạo nên thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long? Ý nghĩa của việc sản xuất lương thực ở đồng bằng này?
Câu 5: Phát triển mạnh công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm có ý nghĩa như thế nào đối với sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long?
II.  Phần trắc nghiệm có nội dung trong các bài đã học của học kì 2.
1. Ý nào sau đây không đúng với điều kiện tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ?
A. Nguồn thủy sinh tốt.                               B. Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm.
C. Đất badan, đât xám.                                D. Địa hình cao nguyên xếp tầng.
2. Điều kiện tự nhiên vùng biển Đông Nam Bộ có
A. Địa hình thoải.                                                 B. Đất badan, đất xám.
C. thềm lục địa nông, rộng.                                  D. nguồn thủy sinh tốt.
3. Các loại khoáng sản chính của vùng  Đông Nam Bộ là
A. Dầu khí, vàng, bô xít.                                    B. Dầu khí, ti tan, đá vôi.
C. dầu khí, sét, cao lanh.                                    D. Dầu khí, apatít, pyrite.
4. Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc tỉnh nào của vùng Đông Nam Bộ?
A. Bình Dương.	                                  B. Bình Phước
C. Tây Ninh.	                                             D. Đồng Nai.
5. Các mỏ khí tự nhiên đang được khai thác ở vùng Đông Nam Bộ là 
A. Bạch Hổ, Tiền Hải.	                   B. Lan Tây, Lan Đỏ.
C. Đại Hùng, Rồng.	                   D. Hồng Ngọc, Rạng Đông.
6.  Lưu vực sông có tầm quan trọng đặc biệt đối với Đông Nam Bộ là
 A. Sài Gòn.	             B. Đồng Nai.              C. Cửu Long.	     D. Vàm cỏ.	
7.  Khó khăn đối với vùng Đông Nam Bộ không phải là
A. ít khoáng sản trên đất liền.
B. diện tích rừng tự nhiên chiêm tỉ lệ thấp
 C. ô nhiễm môi trường ngày càng tăng.
D. khí hậu cận xích đạo nóng quanh năm.
8. Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ?
A. Bình Thuận.                             B. Tây Ninh.      
C. Đồng Nai.                                 D. Bà Rịa – Vũng Tàu.
9. Hai loại đất chiếm diện tích lớn nhât ở vùng Đông Nam Bộ là 
A. đất feralit và đâ't badan.                                 	B. Đât badan và đất xám.
C. đất phù sa và đất badan.	                               D. đất xám và đất mặn.
10. Loại khoáng sản chủ yếu của vùng Đông Nam Bộ là
A. bôxit.	         B. sét, cao lanh.                    C. đá vôi.	        D. dầu khí.
11. Trung tâm công nghiệp khai thác dầu khí của vùng Đông Nam Bộ là 
A. TP. Hồ Chí Minh.                                    B. Đồng Nai.
C. Bình Dương.                                            D. Bà Rịa - Vũng Tàu.
12. Cho bảng số liệu:
Dân số thành thị và nông thôn ở thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị: nghìn người)
	Năm
	2014
	2015
	2016

	Nông thôn
	30.035,40
	31.067,50
	31.986,00

	Thành thị
	60.693,50
	60.642,30
	60.709,10


Biểu đồ thể hiện dân số thành thị và dân số nông thôn ở thành phố Hồ Chí Minh là:
A.  biểu đồ cột.                                                   B. biểu đồ miền.          
C. biểu đồ đường.                                              D. biểu đồ cột chồng.
13. Vườn quốc gia nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ?
A. Côn Đảo.	      B. Bù Gia Mập.            C. Bến Én.  	D. Cát Tiên.
14. Khu dự trữ sinh quyển cần Giờ thuộc tỉnh, thành phố nào của vùng Đông Nam Bộ?
A. Đồng Nai.	                                               B. Tây Ninh,
C. Thành phố Hồ Chí Minh.                        D. Bà Rịa - Vũng Tàu.
15. Đặc điểm nào không phải là di tích lịch sử, văn hóa để phát triển du lịch của Đông Nam Bộ?
A. Bến cảng Nhà Rồng.                                  B. Địa đạo Củ Chi.
C. Nhà tù Côn Đảo.                                        D. Vườn quốc gia Cát Tiên.
16. Các cây công nghiệp lâu năm được trồng nhiều ở vùng Đông Nam Bộ 
A. cao su, dâu tằm, bông, chè.	      	         B. cao su, cà phê, hồ tiêu, điều.
C. cao su, điều, dừa, dâu tằm.	                   D. cao su, hồ tiêu, điều, dừa.
17. Cây công nghiệp hàng năm không trồng nhiều ở Đông Nam Bộ là
A. Đậu tương.              B. Lạc.                   C. Dâu tằm.                  D. Thuốc lá.
18. Hồ thủy lợi Dầu Tiếng thuộc tỉnh:
A. Đồng Nai.           B. Bình Dương.          C. Bình Phước.        D. Tây Ninh.
19. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của vùng Đông Nam Bộ là
A. dầu thô, gỗ tròn, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng,...
B. dầu thô, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng,... 
C. dầu thồ, thực phẩm chế biến, hàng may mặc,...
D. dầu thô, lúa gạo, hàng tiêu dùng…
20. Ý nào sau đây không đúng với thành phố Hồ Chí Minh?
A. Là đầu mối giao thông vận tải quan trọng hàng đầu cả nước.
B. Dẫn đầu hoạt động xuất khẩu của vùng.
C. Là trung tâm công nghiệp lớn thứ hai ở nước ta.
D. Là trung tâm dịch vụ lớn nhất cả nước.
21. Ý nào sau đây không đúng với điều kiện tự nhiên vùng đồng bằng song Cửu Long?
A. Diện tích tương đối rộng.                         B. Địa hình thấp và bằng phẳng.
C. Khí hậu cận xích đạo.                               D. Khoáng sản phong phú.
22. Nhóm đất có diện tích lớn nhất ở đồng bằng song Cửu Long là:
A. đất mặn.          B. đất xám.          C. đất phù sa ngọt.               D. đất phèn.
23. Các dân tộc ít người chủ yếu ở Đồng bằng sông Cửu Long là:
A. Khơ me, Tày, Mường.	                            B. Khơ-me, Chăm, Hoa.
C. Khơ-me, Thái, Nùng.                          D. Khơ-me, Dao, Mông.
24. Y nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư, xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long?
A. Là vùng đông dân, chỉ đứng sau Đồng bằng sông Hồng.
B. Có nhiều dân tộc sinh sống như người Kinh, Khơ-me, Chăm, Hoa,... 
C. Người dân thích ứng linh hoạt với sản xuất hàng hoá.
D. Mặt bằng dân trí cao.
25. Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long?
A. Long An.	   B. An Giang.      C. Hậu Giang.	D. Tây Ninh.
26. Đồng bằng sông Cửu Long không tiếp giáp với
A. Cam-pu-chia.	                       B. Đông Nam Bộ.
C. Duyên hải Nam Trung Bộ.	           D. vịnh Thái Lan.
27. Với diện tích 39734 km2, số dân 16,7 triệu người. Vậy mật độ dân số trung bình của vùng Đồng bằng sông Cửu Long khoảng
A. 420 người/km2.	                    B. 430 người/km2.
C. 440 người/km2.	                  D. 450 người/km2.
28. Đảo Phú Quốc thuộc tỉnh 
A. Cà Mau.                 B. Bạc Liêu.	C. An Giang. 	D. Kiên Giang.

Câu 29:Tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là
A. An Giang                  	B. Trà Vinh                
C. Long An.                  	D. Bến Tre
Câu 30:Vườn quốc gia Tràm Chim thuộc tỉnh
A. Đồng Tháp.                	B. Cần Thơ.                
C. An Giang.                	D. Cà Mau
Câu 31: Các dân tộc ít người sinh sống ở ĐBSCL là:
A. Khơ me, Chăm, Hoa.	B. Tày, Nùng, Thái.
C. Gia Rai, Ê Đê, Ba Na.	D. Giáy, Dao, Mông.
Câu 32: Cho bảng số liệu:
     Tình hình sản xuất thủy sản ở ĐBSCL, ĐBSH và cả nước năm 2016 (đơn vị: nghìn tấn)
	Vùng
	ĐBSCL
	ĐBSH
	Cả nước

	Cá biển khai thác
	855,5
	150,6
	2242,8

	Cá nuôi
	1 821 046
	424 006
	2 585 858

	Tôm nuôi
	535 222
	22 118
	656 445


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB thống Kê,2017)
Căn cứ vào xử lí số liệu từ bảng trên, nhận xét nào sau đây đúng về tình hình sản xuất thủy sản ở ĐBSCL và ĐBSH so với cả nước năm 2016?
A. ĐBSH có sản lượng cá biển khai thác chiếm 9,7% cả nước
B. ĐBSCL có sản lượng cá nuôi chiếm trên 80% cả nước
C. ĐBSH có sản lượng cá nuôi nhỏ hơn sản lượng tôm nuôi
D. ĐBSCL có sản lượng tôm nuôi chiếm 81,6% cả nước
Câu 33: Hàng xuất khẩu chủ lực của vùng ĐBSCL là:
A. gạo, thủy sản đông lạnh, hoa quả	B. gạo, hàng may mặc, nông sản
C. gạo, hàng tiêu dùng, hàng thủ công	D. gạo, xi măng, vật liệu xây dựng
Câu 34:Các trung tâm công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ là:
A. Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu.	
B. Biên Hòa, Thủ Dầu Một, TP.Hồ Chí Minh.
C. TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Biên Hòa.	
D. Thủ Dầu Một, TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu.
Câu 35:Trở ngại lớn nhất cho việc sử dụng và cải tạo tự nhiên ở ĐBSCL là gì?
A. Đất thiếu dinh dưỡng hoặc quá chặt, khó thoát nước
B. Độ cao địa hình thấp nên thường xuyên chịu tác động xâm nhập mặn của thủy triều
C. Thiếu nước tưới tiêu
D. Phần lớn diện tích là đất phèn, đất mặn lại có mùa khô sâu sắc
Câu 36: ĐBSCL là vùng trọng điểm
A. lúa lớn nhất cả nước.	B. chăn nuôi gia súc lớn nhất cả nước
C. cây công nghiệp lớn nhất cả nước	D. cây thực phẩm lớn nhất cả nước
Câu 37: Ý nghĩa lớn nhất của rừng ngập mặn ở ĐBSCL là:
A. cung cấp gỗ và chất đốt	B. bảo tồn nguồn gen sinh vật
C. chắn gió, chắn sóng, giữ đất	D. du lịch sinh thái
Câu 38: Tỉnh nào ở vùng ĐBSCL vừa có đường biên giới vừa có đường bờ biển?
A. Bến Tre	B. Sóc Trăng	C. Kiên Giang	D. An Giang
Câu 39: Trung tâm kinh tế lớn nhất ở ĐBSCL là:
A. Thành phố Cao Lãnh.	B. Thành phố Mĩ Tho.
C. Thành phố Cà Mau.	D. Thành phố Cần Thơ.
Câu 40:Trong cơ cấu GDP của vùng Đông Nam Bộ hiện nay, khu vực kinh tế nào chiếm tỉ lệ cao nhất?
A. Công nghiệp – xây dựng	B. Nông – lâm – ngư nghiệp
C. Công nghiệp dầu khí	D. Dịch vụ
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